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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Minh Phong 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông  

 ng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thụy Thùy Trâm - Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

tham gia phiên toà: ông Trần Cao Lâm - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 03 tháng 12 năm 2019 và 06 tháng 12 năm 2019, tại Trụ sở 

tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ 

án thụ lý số: 158/2018/TLST-DS  ngày  01 tháng  6 năm 2017 về việc “Tranh chấp 

hợp đồng vay, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số: 152/2019/QĐXXST-DS ngày 24 tháng 9 năm 2019 và Quyết định 

tạm ngừng phiên tòa số 61/2019/QĐST-DS ngày 10/10/2019, Quyết định tạm 

ngừng phiên tòa số 66/2019/QĐST-DS ngày 25/10/2019,

104/ QĐST-DS ngày 23/11/2019 giữa các đương sự: 

1/. Nguyên đơn: Bà Hồ Thị Bích T1, sinh năm 1969;   

 : 38, KI, khóm P, thị trấn C,  C . 

Người đại điện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Trần Hoàng T2
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: 31A, đường P, phường 4, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long; 

2/. Bị đơn: Phạm Thị M,  sinh năm 1959; 

: 93/1 khóm P, thị trấn C,  C ; 

3/. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Bà Nguyễn Thị Lệ U, sinh năm 1982; 

3.2. Chị Quách Hải Y H, sinh ngày 10/4/2001; 

Cùng đ : 93/1 ; 

Người đại điện theo ủy quyền của bà Nguyễn Thị Lệ U và chị Quách Hải Y H là bà 

Lôi Thị D, sinh năm 1959; : số 259/10A, đường Phạm Hùng, Phường 9, thành phố 

Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

3.3 ,  sinh ngày 26/8/2009; Cùng đ : 93/1 

; 

Người giám hộ là bà Nguyễn Thị Lệ U, sinh năm 1982 là mẹ của Bảo. 

3.4. Bà Nguyễn Thị Hồng H2, sinh năm 1985; là người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan. Địa chỉ: tổ 11, . 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo đơn khởi kiện ngày 12/5/2017, biên bản lấy lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn bà Hồ Thị Bích T1 ủy quyền cho ông Trần 

Hoàng T2 trình bày:  

Đầu năm 2013, bà T1  cho bà M vay tiền tổng cộng 03 lần (không nhớ 

ngày tháng cho vay, số tiền cho vay mỗi lần, chỉ nhớ cho vay tổng cộng 3 lần)

, bà M hỏi vay để cất nhà, tổng cộng số tiền vốn vay là 

387.50 .  

Đến ngày 15/11/2014, bà T1 và bà M cộng nợ vay và thống nhất số tiền vốn 

vay bà M . Bà M “Tôi 

Phạm Thị M . Ba Trăm tám mươi bảy triệu năm trăm 

. Bán nhà trả T1. Ngày 15/11/2014. Chị Phạm Thị M. Ký tên” 

Do thấy bà M viết như vậy sơ sài quá nên bà T1

nội dung ghi“Ngày 15 tháng 11 năm 2014. Tôi Phạm  Thị Mến có mượn của chị 

Hồ Thị Bích T1 số tiền 38  (Ba Trăm tám mươi 
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) để cất nhà , tôi không có tiền để trả cho chị T1. Nay tôi hứa khi nào 

 thì sẽ trả hết số tiền tôi mượn của chị T1. Người mượn tiền” 

bà M ký tên thì bà M ”Phạm Thị M. Ký tên”.  

Sau khi vay, bà M không trả nợ như cam kết. Đến năm 2017, bà M đem nhà 

đất thế chấp vay tiền Ngân hàng và sau khi trả tiền Ngân hàng thì tiếp tục ký hợp 

đồng chuyển nhượng nhà cho chị H2 nhưng cũng không trả nợ cho bà T1

. Do thửa 

đất số 207, 22, diện tích 72m
2

bà T1 biện pháp khẩn cấp tạm thời

bà T1

nêu trên. 

Nay bà Hồ Thị Bích T1 Phạm Thị M trả nợ vay tạm tính đến 

10/10/2019 là 619.5 , lãi phát sinh

 đến 10/10/2019  mỗi tháng 4.000.000 đồng). Yêu cầu tiếp tục duy trì 

Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2018/ QĐ-BPKCTT  ngày 14 

tháng 5 năm 2018 của Tòa án Huyện Châu Thành. 

Bị đơn bà Phạm Thị M trình bày:  

Năm 2013,   vay mượn  tiền của  bà T1 03 lần không nhớ ngày tháng, 

chỉ nhớ vốn vay tổng cộng: 211.900 .  

Đến ngày  24/10/2017 T1 lập bản“Chi tiết tiền chị M nợ”

211.900 , 

còn lại là tiền lãi chưa đóng tổng cộng là 175.600 . 

Trong quá trình trả nợ từ  năm 2013 đến nay,   và bà T1

là T1 đứng ra tham gia các phần hụi do chị L, chị Kh, Hg –T làm chủ hụi rồi

T1 hốt hụi đưa tiền hốt hụi cho  mượn lại, sau đó   phải đưa tiền cho bà 

T1 đóng hụi chết. Các chủ hụi chỉ biết T1 là hụi viên, không biết việc 

 giữa  và T1.  

Theo bản “Chi tiết tiền chị M nợ” ngày 24/10/2014 mà bà M và bà T1 cùng 

ký tên thì bà M chỉ mượn các khoản sau: 
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- Số tiền 3.600.000 ng, là tiền mượn ngày 12/6/2013.  

- Số tiền , là tiền m

của hụi Hg T, nhưng thực tế chị T1 chỉ đưa cho tôi tiền mặt là 

, còn là trừ vào tiền lãi chưa đóng. 

- Số tiền , là tiền hốt hụi chót của phầ

thực tế bà  T1 chỉ đưa tôi tiền mặt  là 

27.800.000 , còn lại 12  là trừ vào tiền lãi.  

- Số tiền 58.8 , là tiền mượn hụi của L 58.800.000 

nhưng thực tế bà  T1 chỉ đưa tôi tiền mặt là 39.000.000 , còn lại 19.8

 là tiền lãi.  

- Số tiền 30.500.000 là tiền mượn  chiếc lắc vàng, thực tế bà T1 đưa 

cho tôi nhận chiếc lắc 1 lượng 05 ly vàng 18K nhưng 2 bên đều thống nhất giá trị 

chiếc lắc qui ra tiền là 30.500.000 .  

-Đối với nội dung ghi là m và số tiền lời 

 phát sinh từ khoản vốn 50.000.000 đồng này là không đúng sự thật. Thực tế 

khoản tiền bà  T1 , tôi 

cũng không nợ .  

Như vậy trong bản “Chi tiết tiền chị Mến nợ” 1 hủy lập ngày 

24/10/2014  ghi tổng tiền bà M  bà M chỉ nhận 

nợ là : 3.600.000 + + 27.800.000 + 39.000.000đồng + 

30.500.000  =  250.900.000 . 

Bà M cho rằng khoản tiền  bà không có mượn và các khoản 

tiền đã trả cho bà T1 đã được ghi vào phần cuối của tờ “Chi tiết tiền chị Mến nợ” 

1 lập ngày 24/10/2014, do bà M ghi.    

ị M

24/10/2014 do ị M 15/11/2014 do bà 

T1

bà T1

. , vốn  vay chỉ có 

250.900.000 , còn lại là tiền lãi chưa đóng.  
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Bà M bà T1 các số tiền: ngày 09/02/2015 trả ;  ngày 

09/5/2015 trả ành ệt Nam).  

Nay 1  nợ vốn vay và lãi tổng cộng là 

295.500.000 bản “Chi tiết tiền chị M nợ” ngày 24/10/2014. Đề nghị 

không tính lãi do việc khởi kiện của bà T1 đã quá thời hiệu. 

Đối với căn nhà và đất tọa lạc tại thửa đất số 207, 22, diện tích 

72m
2
 bà M xác định là tài sản chung của bà M, bà U, chị Y H, thống nhất mỗi 

người có 1/3 giá trị tài sản nhà và đất. 

Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà cho bà Nguyễn Thị 

Hồng H2, bà M, bà U, chị Y H đã nhận của chị H2 tổng cộng 520.000.000 đồng 

nhưng chưa giao nhà và đất cho chị H2. Nay bà M  hợp 

đồng chuyển nhượng cho bà H2 nhưng có yêu cầu bà H2 trả thêm số tiền 

700.000.000 đồng cho bà M, bà U, chị Y H. Nếu hủy hợp đồng chuyển nhượng bà 

M đồng ý trả cho bà H2 số tiền 174.000.000 đồng (tương đương 1/3 giá trị hợp 

đồng) cùng với lãi phát sinh theo quy định pháp luật.  

Đối với Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2018/ QĐ-

BPKCTT  ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Tòa án Huyện Châu Thành bà M không khiếu 

nại. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Lệ U và chị Quách Hải Y 

H cùng ủy quyền cho bà Lôi Thị D trình bày :   

Đối với căn nhà và đất tọa lạc tại thửa đất số 207, 22, diện tích 

72m
2
 bà U và chị Y H cùng xác định là tài sản chung của bà M, bà U, chị Y H, thống 

nhất mỗi người có 1/3 giá trị tài sản nhà và đất. 

Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà cho bà Nguyễn Thị 

Hồng H2, bà M, bà U, chị Y H  đã nhận của chị H2 tổng cộng 520.000.000 đồng 

nhưng chưa giao nhà và đất cho chị H2. Nay bà Uyên và chị Y Hoa 

 hợp đồng chuyển nhượng cho bà H2 nhưng có yêu cầu bà H2 trả thêm số 

tiền 700.000.000 đồng cho bà M, bà U, chị Y H . Nếu hủy hợp đồng chuyển 

nhượng bà Uyên và chị Y Hoa đồng ý trả cho bà H2 số tiền 346.000.000 đồng 

(tương đương 2/3 giá trị hợp đồng) cùng với lãi phát sinh theo quy định pháp luật. 
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Đối với Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2018/ QĐ-BPKCTT  

ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Tòa án Huyện Châu Thành, bà U và Y H không khiếu nại. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Hồng H2 trình bày: Chị 

H2 đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại thửa đất số 207, 

22, diện tích 72m
2
, quyền sử dụng , quyền sở hữu

Phạm Thị M theo hợp đồng 

chuyển nhượng được công chứng ngày 10/5/2018. Sau đó chị H2 đã giao đủ số 

tiền 520.000.000 đồng 

riêng) cho hộ bà M nhưng chưa được nhận tài sản, do đó chị H2 đề nghị hộ bà M 

thực hiện thủ tục chuyển nhượng và giao tài sản cho chị H2 theo hợp đồng đã ký.

2 700.000.000  để hộ bà M thực 

hiện thủ tục chuyển nhượng và giao tài sản cho chị H2. Trường hợp, Hội đồng xét 

xử chỉ chấp nhận hợp đồng chuyển nhượng là ½ hoặc 1/3 diện tích đất và nhà thì 

bà H2 cũng đồng ý tự nguyện trả thêm theo tỷ lệ tương ứng của số tiền 

700.000.000 đồng. 

Nếu hộ bà M Phạm Thị M, chị 

Nguyễn Thị Lệ U, chị Quách Hải Y H liên đới trả số tiền 650.000.000 đồng cho 

chị H2 do không thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà. 

Đối với Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2018/ QĐ-BPKCTT  

ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Tòa án Huyện Châu Thành bà H2 không khiếu nại, nhưng 

có ý kiến xin được thực hiện hợp đồng chuyển nhượng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phát biểu ý kiến về việc 

tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Thư ký, 

Hội đồng xét xử, việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự kể từ khi 

thụ lý vụ án đến trước thời điểm Hội đồng xét xử  nghị án và phát biểu ý kiến về việc 

giải quyết vụ án: 

Về tố tụng: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án 

đã cơ bản thực hiện đầy đủ các thủ tục tố tụng. Tại phiên tòa Hội đồng xét xử cũng 

như những người tham gia tố tụng nghiêm túc thực hiện đầy đủ quyền nghĩa vụ của 

mình được Bộ luật tố tụng dân sự và các văn bản liên quan quy định nên về hình thức 

tố tụng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành thấy đảm bảo đủ điều kiện và hợp 
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pháp. Riêng đối với bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không chấp 

hành theo Giấy triệu tập của Tòa án, vắng mặt tại phiên tòa lần thứ 2 là vi phạm 

quy định của pháp luật tố tụng. 

Về nội dung: Đề nghị Hội dồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn trả nợ vay, đối với yêu cầu tính lãi đề nghị 

điều chỉnh mức lãi suất theo quy định pháp luật là 0,83%/tháng. Đề nghị chấp nhận 

đối với yêu cầu chia tài sản chung của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị 

Uyên, xác định bà M, bà U, chị Y H , mỗi người có 1/3 giá trị tài sản nhà và đất. 

Đề nghị chấp nhận một phần yêu cầu chuyển nhượng của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan là chị H2, chấp nhận sự tự nguyện của chị H2 về việc trả thêm 

cho bà M, bà U, chị Y H  số tiền 700.000.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên Tòa và sau khi nghe đương sự trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nhận định:  

[1]. Về tố tụng dân sự:  

Căn cứ vào Đơn khởi kiện đề ngày 14/3/2018 bà Hồ Thị Bích T1 tranh chấp 

dân sự về hợp đồng vay tài sản đối với bà Phạm Thị M. Xác định bà Hồ Thị Bích 

T1 là nguyên đơn, bà Phạm Thị M là bị đơn; Căn cứ đơn yêu cầu độc lập của bà 

Nguyễn Thị Lệ U tranh chấp chia tài sản chung với bà Phạm Thị M, và đơn yêu 

cầu độc lập của bà Nguyễn Thị Hồng H2 tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất với bà Phạm Thị M, bà Nguyễn Thị Lệ U; xác định bà Nguyễn 

Thị Lệ U và bà Nguyễn Thị Hồng H2 là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có 

yêu cầu độc lập. Các quan hệ pháp luật tranh chấp nêu trên được quy định tại 

khoản 1, 3 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; nguyên đơn, bị đơn, người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều cư trú tại , tài 

sản tranh chấp tọa lạc tại  

nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp. 

[2]. Về nội dung tranh chấp:  
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Nguyên đơn bà Bà Hồ Thị Bích T1 Phạm Thị M trả nợ vay 

, lãi phát 

sinh  đến 10/10/2019  mỗi tháng 4.000.000 đồng). Căn cứ bà T1 đưa ra 

là  ngày 15/11/2014. Do bà M không thừa 

nhận có ký nên bà T1

ngày 15/11/2014 là của bà 

M, thì bà M . Trên thực tế giữa hai bên 

có lập nhiều giấy viết tay và đánh máy gồm:  

- ị M 15/11/2014 (bà T1 giữ) : bà M có 

ký tên vào biên bản này;   

- n 24/10/2014 (bà M giữ),  bà M bà 

M ký và tự  viết thêm vào phần dưới, nhưng không đưa cho bà T1 xem ( BL 51, 

51). Bà T1 không thừa nhận nội dung phần bà M viết thêm vào bản chi tiết nợ này. 

Vì vậy việc bà M yêu cầu trừ lại số tiền 50.000.000 đồng mà bà không có 

mượn và số tiền bà đã trả cho bà T1 (9.000.000 đồng và 33.000.000 đồng) theo nội 

dung ghi bổ sung trong 24/10/2014 là không có căn 

cứ để chấp nhận.  

Như vậy có thể xác định bà M có nợ bà T1 số tiền là , từ 

khi làm biên nhận nợ ngày 15/11/2014 đến nay bà M chưa trả vốn và lãi cho bà T1. 

Xét lời trình bày quá trình trả nợ của bà M là có trả nợ nhiều lần cho bà T1 

nhưng không đươc bà T1 thừa nhận và bà M cũng không có chứng cứ gì để chứng 

minh cho việc có trả nợ của mình. Do đó không có căn cứ để Hội đồng xét xử chấp 

nhận yêu cầu bà.   

Xét yêu cầu xem xét thời hiệu khởi kiện của bà M, Hội đồng xét xử xét thấy: 

Gi  387.50  15/11/2014, biên 

, chỉ ghi điều kiện: 

khi nào bà M bán nhà thì trả nợ. Các đương sự cũng không xác định được thời hạn 

trả nợ, do đó đây là hợp đồng không xác định thời hạn, vì vậy tranh chấp của bà T1 

là còn trong thời hiệu khởi kiện theo quy định. 
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Từ  khi vay tiền đến nay bà M không thực hiện nghĩa vụ trả nợ  là vi phạm 

nghĩa vụ trả nợ được quy định tại khoản 1 Điều 474 của Bộ Luật dân sự. Nên buộc 

bà M phải trả nợ gốc và lãi theo pháp luật cho bà T1 là đúng pháp luật, cụ thể:  

Thời gian trả lãi kể từ ngày 15/11/2014 đến ngày 10/10/2019  là 58 tháng 25 

ngày, tương đương 58,8 tháng. Do không xác định rõ lãi suất nên áp dụng khoản 2 

Điều 468 Bộ luật dân sự, mức lãi suất được tính là 10%/ năm = 0,83%/tháng.  

Như vậy, tiền lãi sẽ là 387.500.000đ x  58,8  tháng x  0,83%/tháng =  

189.115.500 đồng. 

Tổng  cộng số tiền bà M  phải trả cho bà T1  là 387.500.000đ +  

189.115.500 đ = 576.615.500 đồng. 

Theo đơn yêu cầu độc lập chị U yêu cầu Tòa án phân chia tài sản thuộc sở 

hữu chung là quyền sử dụng đất và quyền sở hữa căn nhà tọa lạc tại thửa đất số 207, 

22, diện tích đất 72m
2
 là tài sản chung của bà M, bà U, chị Y H , thống 

nhất mỗi người có 1/3 giá trị tài sản. 

Xét yêu cầu phân chia tài sản thuộc sở hữu chung là quyền sử dụng đất và 

quyền sở hữa căn nhà tọa lạc tại thửa đất số 207, 22, Hội đồng xét xử xét 

thấy:  

- Căn cứ  công văn 2484/UBND-NC ngày 13/7/2018 của UBND Huyện và 

xác nhận ngày 08/6/2018 của Công an thị trấn Cái Tàu Hạ thì vào ngày 13/5/2013 

thửa đất số 207, 22, diện tích đất 72m
2
 được Nhà nước giao đất tái định cư 

cho hộ Bà Phạm Thị M sử dụng và các thành viên trong hộ tại thời điểm từ 2013 đến nay 

gồm 04 nhân khẩu: Bà Phạm Thị M, sinh năm 1959; bà Nguyễn Thị Lệ U, sinh năm 

1982; chị Quách Hải Y H, sinh ngày 10/4/2001 và em Nguyễn Trần Hoàng B, sinh ngày 

16/8/2009. Từ ngày 05/7/2013 UBND cấp đối bổ sung quyền sở hữu nhà và tài sản gắn 

liền với đất. 

Như vậy có thể xác định được thửa đất số 207, 22, diện tích đất 

72m
2
 được giao cho hộ Bà Phạm Thị M sử dụng vào ngày 13/5/2013, thời điểm giao 

hộ bà M có 04 người gồm: bà M, bà U, chị Y H  và cháu Hoàng B, như vậy chỉ có 

bà M và chị U là thành viên đã thành niên, còn chị Y Hoa mới 12 tuổi, cháu Hoàng 

B mới 04 tuổi. Đến ngày 05/7/2013 UBND cấp đối bổ sung quyền sở hữu nhà và tài 
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sản gắn liền với đất, tại phiên tòa đại diện ủy quyền của Y H có trình bày là Y Hoa có 

đóng góp 500triệu đồng nhưng không có chứng cứ hay giấy tờ gì có xác nhận của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận, do đó Hoàng B và Y H không có công sức 

đóng góp đối với quyền sở hữu nhà. 

Như vậy quyền tài sản đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn 

liền với đất tại thửa đất số 207, 22, diện tích đất 72m
2
 là của những thành 

viên gồm bà Phạm Thị M, bà Nguyễn Thị Lệ U mỗi người có ½ quyền sử dụng đất và 

quyền sở hữu nhà. 

Xét hợp đồng chuyển nhượng  

đối với thửa đất số 207, 22, diện tích đất 72m
2
. Hợp đồng có công 

chứng tại Văn phòng công chứng Châu Thành ngày 10/5/2018 số công chứng số 

1552, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD giữa chị Nguyễn Thị Hồng H2 với Hộ bà 

Phạm Thị M. Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa chị H2 xác định đã 

giao đủ số tiền 500.000.000 đồng cho hộ bà M theo hợp đồng đã ký và có giao 

thêm 20.000.000 đồng nhưng chưa nhận tài sản. Phía bà M, bà Uyên và chị Y Hoa 

thừa nhận đã nhận của chị H2 tổng cộng 520.000.000 đồng  đúng như chị H2 trình bày 

nhưng hiện vẫn chưa giao nhà và đất cho chị H2. Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng 

giữa chị Nguyễn Thị Hồng H2 với Hộ 

bà Phạm Thị M được thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật, tuy 

nhiên theo quy định tại Điều 503 của Bộ luật Dân sự và Điều 95 của Luật đất đai thì 

hợp đồng này vẫn chưa phát sinh hiệu lực pháp luật. Mặt khác, ngày 14/5/2018 Tòa 

án đã có Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Phong tỏa tài sản của 

người có nghĩa vụ” đối với ½ quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà tại thửa đất 

số 207, 22, diện tích đất 72m
2
 để đảm bảo cho nghĩa vụ thi hành án của bà 

M. Tại phiên tòa bà M xác định ngoài phần tài sản trong khối tài sản chung này thì bà 

không còn tài sản nào khác, do đó nếu chấp nhận cho bà M thực hiện chuyển nhượng 

phần quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà trong khối tài sản chung của hộ bà M 

tại thửa đất số 207, 22, diện tích đất 72m
2
 thì sẽ không đảm bảo được 

nghĩa vụ thi hành án của bà M. Từ những căn cứ như trên, Hội đồng xét xử chỉ chấp 

nhận một phần hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng n với 

đất đối với thửa đất số 207, 22, diện tích đất 72m
2
 giữa chị Nguyễn Thị 

Hồng H2 với Hộ bà Phạm Thị M. Vì vậy, hợp đồng chuyển nhượng 
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đất số 207, 22, diện tích đất 

72m
2
, có công chứng tại Văn phòng công chứng Châu Thành ngày 10/5/2018 số 

công chứng số 1552, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD giữa chị Nguyễn Thị Hồng 

H2 với Hộ bà Phạm Thị M bị vô hiệu một phần đối với phần chuyển nhượng của 

bà Phạm Thị M. Do phần phần chuyển nhượng của bà Phạm Thị M cho chị H2 bị 

vô hiệu nên bà M có trách nhiệm hoàn trả tiền cho chị H2 tương ứng với phần bị 

vô hiệu. Tại buổi hòa giải cũng như tại phiên tòa chị H2 chỉ yêu cầu Hộ bà Phạm 

Thị M trả số tiền 650.000.000 đồng nếu không thực hiện được hợp đồng, mà tại 

phiên tòa bà T1, bà M, bà U, chị H2, chị Y H cùng thống nhất nhà và đất tranh 

chấp có giá theo thị trường là 1.350.000.000 đồng. Như vậy yêu cầu của chị H2 là 

có lợi cho bị đơn và cũng không gây thiệt hại cho đương sự khác vì vậy Hội đồng 

xét xử xét thấy có căn cứ để chấp nhận. Như vậy bà M có nghĩa vụ trả cho chị H2 

số tiền ½ x 650.000.000 đồng  = 325.000.000 đồng.(Bao gồm ½ tiền nhận chuyển 

nhượng và ½ thiệt hại do chênh lệch giá đất tăng.) 

Đối với Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Phong tỏa tài sản 

của người có nghĩa vụ” Phong tỏa ½  nhà  đất cấp cho Hộ bà Phạm Thị M các đương 

sự không khiếu nại, không có ý kiến gì khác nên Hội đồng xét xử tiếp tục giữ nguyên 

Quyết định áp dụng Biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành là phù hợp với nội dung vụ án nên có căn cứ 

chấp nhận. 

[3]. Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn được chấp nhận một 

phần nên nguyên đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu 

không được Tòa án chấp nhận. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng 

với phần yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn được Tòa án chấp nhận. Người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

theo phần yêu cầu độc lập không được Tòa án chấp nhận theo quy định tại Điều 26 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ vào Khoản 3 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 

Điều 39, Điều 144, Điều 147, Điều 157, Điều 184 Bộ luật Tố tụng Dân sự;  

- Căn cứ Điều 474, 477 Bộ luật Dân sự 2005;  

- Căn cứ các Điều 161, 357, 468, Điều 500, Điều 501, Điều 502, Điều 503  

Bộ luật Dân sự 2015; 

- Căn cứ Điều 95 của Luật Đất đai;  

- Căn cứ Điều 91, Điều 93, Điều 96 của Luật Nhà ở;  

- Căn cứ Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 
 

            Xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Thị Bích T1. Buộc bà 

Phạm Thị M trả cho bà T1 số tiền còn nợ tổng cộng là 576.615.500 đồng. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của bà Nguyễn Thị Lệ U. Xác định 

bà Phạm Thị M và bà Nguyễn Thị Lệ U mỗi người được ½ quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 207, 22, tọa lạc 

tại , 

Phạm Thị M. 

3. Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của chị Nguyễn Thị Hồng H2 về việc 

yêu cầu hộ bà Phạm Thị M tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 

đất 22, diện tích đất 

72m
2
.  

3.1. Tuyên bố ½ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất 

tại thửa đất số 207, 22, tọa lạc tại 

, cấp cho Hộ bà Phạm Thị M theo hợp đồng chuyển nhượng được công chứng 

tại Văn phòng công chứng Châu Thành ngày 10/5/2018 số công chứng số 1552, 

quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD giữa bà Nguyễn Thị Hồng H2 và Hộ bà Phạm 

Thị M là vô hiệu. 
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3.2. Buộc bà Phạm Thị M trả cho bà Nguyễn Thị Hồng H2 số tiền 325.000.000 

đồng. 

3.3 Bà Nguyễn Thị Hồng H2 được quyền sử dụng ½ diện tích đất và nhà tại 

thửa đất số 207, 22, tọa lạc tại n C

. 

3.4. Chấp nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị Hồng H2, bà H2 trả thêm 

350.000.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Lệ U, để thực hiện hợp đồng chuyển 

nhượng đối với ½ quyền sử dụng  tại thửa đất

22. 

4. Về nghĩa vụ chậm thi hành án: Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của 

người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, khoản tiền trên hàng tháng 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tương ứng 

với thời gian chưa thi hành án.  

5. Giữ nguyên Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 04/2018/ 

QĐ-BPKCTT  ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Tòa án Huyện Châu Thành. 

6. Về án phí:  

Bà Hồ Thị Bích T1 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu 

cầu không được chấp nhận là 2.125.000 đồng. Số tiền tạm ứng án phí bà T1 đã nộp 

12.070.000 đồng theo biên lai thu tạm ứng số 10789 ngày 01/6/2017 của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Châu Thành được trừ vào án phí phải nộp, như vậy bà Hồ 

Thị Bích T1 được nhận lại 9.945.000 đồng. 

Bà Phạm Thị M là người cao tuổi được miễn nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Bà Nguyễn Thị Hồng H2 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo phần yêu cầu 

độc lập không được Tòa án chấp nhận theo mức không có giá ngạch là 300.000 

đồng. Số tiền tạm ứng án phí bà H2 đã nộp 14.100.000 đồng theo biên lai thu tạm 

ứng số 0000012 ngày 25/4/2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành 

được trừ vào án phí phải nộp, như vậy bà H2 được nhận lại 13.800.000 đồng. 

Bà Nguyễn Thị Lệ U, chị Quách Hải Y H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 

theo phần yêu cầu độc lập được Tòa án chấp nhận theo mức không có giá ngạch 
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mỗi người là 300.000 đồng. Số tiền tạm ứng án phí bà Uyên đã nộp 13.700.000 

đồng theo biên lai thu tạm ứng số 03304 ngày 09/8/2018 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Châu Thành được trừ vào án phí phải nộp, như vậy bà Nguyễn Thị 

Lệ U được nhận lại 13.400.000 đồng. 

Về chi phí tố tụng: Chi phí giám định chữ viết, chữ ký bà Hồ Thị Bích T1 đã 

nộp là 2.025.000 đồng, do kết quả giám định chứng minh yêu cầu của bà T1 có căn 

cứ nên bà M phải chịu chi phí giám định. Do bà T1 đã nộp phí giám định nên bà M 

có nghĩa vụ hoàn trả bà T1 số tiền 2.025.000 đồng 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án Dân sự.  

7. Về quyền kháng cáo: các đương sự có mặt có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ theo quy định pháp luật. 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- TAND tỉnh Đồng Tháp; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành; 

-  Lưu hồ sơ vụ án.(P)  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 Nguyễn Minh Phong  
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